


	THCS AN PHU
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 1
	THỜI KHÓA BIỂU
	Số 4

	
	Lớp 6ATH
	GVCN: Bùi Thị Lương

	
	(Thực hiện từ ngày 24 tháng 10 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - C. Lương
	KHTN - C. Phượng
	Toán - C. Lương
	KHTN - C. Phượng
	Văn - C. Lê Hà
	

	SHL - C. Lương
	NNgữ - T. Khương
	Nhạc - T. Khang
	KHTN - C. Phượng
	Văn - C. Lê Hà
	

	Tin - T. Đức
	Văn - C. Lê Hà
	LSĐL - C. Diễm
	IC3 - Tin IC3
	Toán - C. Lương
	

	Toán - C. Lương
	TD - C. Th.Hà
	MT - C. My
	LSĐL - C. Diễm
	GDCD - C. Uyên
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	HĐTN - C. Lương
	CNghệ - C. Ánh
	Anh TH - Anh TH6
	Toán TH - Toán TH6
	Toán - C. Lương
	

	KNS - KNS 1
	GDĐP - C. Ánh
	Anh TH - Anh TH6
	Toán TH - Toán TH6
	STEM - Stem
	

	Văn - C. Lê Hà
	TD - C. Th.Hà
	Anh TH - Anh TH6
	Khoa học - KH6
	IC3 - Tin IC3
	

	LSĐL - C. Diễm
	NNgữ - T. Khương
	KH Stem K6 - KH Stem K6
	Khoa học - KH6
	Văn - C. Lê Hà
	

	
	
	
	
	
	









	THCS AN PHU
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 1
	THỜI KHÓA BIỂU
	Số 4

	
	Lớp 6A1
	GVCN: Nguyễn Thị Kiều Diễm

	
	(Thực hiện từ ngày 24 tháng 10 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - C. Diễm
	TCTA - C. Lộc
	LSĐL - C. Diễm
	LSĐL - C. Diễm
	Toán - C. Lương
	

	SHL - C. Diễm
	MT - C. My
	NNgữ - C. Lộc 
	TCTA - C. Lộc
	Toán - C. Lương
	

	NNgữ - C. Lộc
	Văn - C. Ng Đào
	Toán - C. Lương
	KHTN - C. Huệ
	Văn - C. Ng Đào
	

	LSĐL - C. Diễm
	Văn - C. Ng Đào
	IC3 - Tin IC3
	KHTN - C. Huệ
	Văn - C. Ng Đào
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	HĐTN - C. Diễm
	TCTA - C. Lộc
	TD - C. Th.Hà
	TANN - Gela 1
	KHTN - C. Huệ
	

	CNghệ - C. Ánh
	TD - C. Th.Hà
	Nhạc - T. Khang
	TANN - Gela 1
	Toán - C. Lương
	

	Toán - C. Lương
	KHTN - C. Huệ
	GDCD - C. Thương
	KNS - KNS 1
	Văn - C. Ng Đào
	

	NNgữ - C. Lộc
	STEM - Stem
	Tin - T. Đức
	IC3 - Tin IC3
	GDĐP - C. M Thu
	

	
	
	
	
	
	









	THCS AN PHU
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 1
	THỜI KHÓA BIỂU
	Số 4

	
	Lớp 6A2
	GVCN: Huỳnh Thảo Uyên

	
	(Thực hiện từ ngày 24 tháng 10 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - C. Uyên
	GDĐP - C. Ánh
	TCTA - C. Hiên
	TCTA - C. Hiên
	Toán - T. Hương
	

	SHL - C. Uyên
	KHTN - C. Phượng
	Toán - T. Hương
	LSĐL - C. Hoài
	IC3 - Tin IC3
	

	Văn - C. Hiền
	IC3 - Tin IC3
	Nhạc - T. Khang
	Toán - T. Hương
	Văn - C. Hiền
	

	CNghệ - C. Ánh
	NNgữ - C. Hiên
	TD - C. Th.Hà
	Toán - T. Hương
	LSĐL - C. Hoài
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	HĐTN - C. Uyên
	STEM - Stem
	KHTN - C. Phượng
	KHTN - C. Phượng
	KNS - KNS 1
	

	Văn - C. Hiền
	NNgữ - C. Hiên
	TD - C. Th.Hà
	KHTN - C. Phượng
	Văn - C. Hiền
	

	LSĐL - C. Hoài
	MT - C. My
	TCTA - C. Hiên
	TANN - Gela 1
	Tin - C. Thúy
	

	NNgữ - C. Hiên
	Văn - C. Hiền
	GDCD - C. Uyên
	TANN - Gela 1
	Toán - T. Hương
	

	
	
	
	
	
	









	THCS AN PHU
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 1
	THỜI KHÓA BIỂU
	Số 4

	
	Lớp 6A3
	GVCN: Đỗ Minh Khang

	
	(Thực hiện từ ngày 24 tháng 10 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - T. Khang
	NNgữ - T. Khương
	MT - C. My
	NNgữ - T. Khương
	Văn - T. Phong
	

	SHL - T. Khang
	Nhạc - T. Khang
	CNghệ - C. Ánh
	LSĐL - C. Diễm
	Văn - T. Phong
	

	GDĐP - C. Ánh
	GDCD - C. Thương
	TCTA - C. Lê Vân
	Văn - T. Phong
	TANN - Gela 1
	

	TD - C. Th.Hà
	IC3 - Tin IC3
	Toán - T. Hương
	Văn - T. Phong
	TANN - Gela 1
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	HĐTN - T. Khang
	TD - C. Th.Hà
	Toán - T. Hương
	TCTA - C. Lê Vân
	Toán - T. Hương
	

	LSĐL - C. Diễm
	KHTN - C. Huệ
	Tin - T. Đức
	Toán - T. Hương
	Toán - T. Hương
	

	KHTN - C. Huệ
	NNgữ - T. Khương
	LSĐL - C. Diễm
	STEM - Stem
	Văn - T. Phong
	

	KHTN - C. Huệ
	KNS - KNS 1
	TCTA - C. Lê Vân
	KHTN - C. Huệ
	IC3 - Tin IC3
	

	
	
	
	
	
	









	THCS AN PHU
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 1
	THỜI KHÓA BIỂU
	Số 4

	
	Lớp 6A4
	GVCN: Phạm Thị Ngân

	
	(Thực hiện từ ngày 24 tháng 10 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - C. Ngân
	TCTA - C. Lê Vân
	GDĐP - C. Ánh
	Toán - C. Ngân
	Văn - C. Hiền
	

	SHL - C. Ngân
	CNghệ - C. Ánh
	MT - C. My
	Toán - C. Ngân
	Văn - C. Hiền
	

	LSĐL - C. Hoài
	KHTN - C. Phượng
	NNgữ - T. Khương
	NNgữ - T. Khương
	IC3 - Tin IC3
	

	Tin - T. Đức
	KHTN - C. Phượng
	Toán - C. Ngân
	LSĐL - C. Hoài
	IC3 - Tin IC3
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Toán - C. Ngân
	Văn - C. Hiền
	Toán - C. Ngân
	NNgữ - T. Khương
	LSĐL - C. Hoài
	

	Nhạc - T. Khang
	TCTA - C. Lê Vân
	STEM - Stem
	TCTA - C. Lê Vân
	KNS - KNS 1
	

	Văn - C. Hiền
	TANN - Gela 1
	TD - C. Th.Hà
	HĐTN - C. Ngân
	GDCD - C. Uyên
	

	TD - C. Th.Hà
	TANN - Gela 1
	KHTN - C. Phượng
	KHTN - C. Phượng
	Văn - C. Hiền
	

	
	
	
	
	
	









	THCS AN PHU
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 1
	THỜI KHÓA BIỂU
	Số 4

	
	Lớp 6A5
	GVCN: Phạm Thị Thu

	
	(Thực hiện từ ngày 24 tháng 10 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - C. Phạm Thu
	TD - C. Th.Hà
	TCTA - C. Lê Vân
	NNgữ - C. Lê Vân
	Toán - C. Phạm Thu
	

	SHL - C. Phạm Thu
	IC3 - Tin IC3
	TCTA - C. Lê Vân
	Văn - T. Phong
	Toán - C. Phạm Thu
	

	LSĐL - C. Diễm
	NNgữ - C. Lê Vân
	IC3 - Tin IC3
	LSĐL - C. Diễm
	STEM - Stem
	

	Văn - T. Phong
	NNgữ - C. Lê Vân
	GDĐP - C. Ánh
	MT - C. My
	Văn - T. Phong
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	HĐTN - C. Phạm Thu
	TCTA - C. Lê Vân
	CNghệ - C. Ánh
	KHTN - C. Huệ
	TANN - Gela 1
	

	KHTN - C. Huệ
	Nhạc - T. Khang
	LSĐL - C. Diễm
	KHTN - C. Huệ
	TANN - Gela 1
	

	TD - C. Th.Hà
	Tin - C. Thúy
	KNS - KNS 1
	Toán - C. Phạm Thu
	Toán - C. Phạm Thu
	

	Toán - C. Phạm Thu
	KHTN - C. Huệ
	GDCD - C. Thương
	Văn - T. Phong
	Văn - T. Phong
	

	
	
	
	
	
	









	THCS AN PHU
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 1
	THỜI KHÓA BIỂU
	Số 4

	
	Lớp 6A6
	GVCN: Lê Thị Hà

	
	(Thực hiện từ ngày 24 tháng 10 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - C. Lê Hà
	Văn - C. Lê Hà
	GDĐP - C. M Thu
	LSĐL - C. Hoài
	IC3 - Tin IC3
	

	SHL - C. Lê Hà
	Văn - C. Lê Hà
	TD - C. Th.Hà
	TCTA - C. Lê Vân
	LSĐL - C. Hoài
	

	Nhạc - T. Khang
	TANN - Gela 1
	CNghệ - C. Ánh
	KHTN - C. Phượng
	Toán - C. Phạm Thu
	

	Văn - C. Lê Hà
	TANN - Gela 1
	NNgữ - C. Lê Vân
	KHTN - C. Phượng
	Văn - C. Lê Hà
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	HĐTN - C. Lê Hà
	MT - C. My
	Tin - T. Đức
	Toán - C. Phạm Thu
	GDCD - C. Uyên
	

	TD - C. Th.Hà
	IC3 - Tin IC3
	KHTN - C. Phượng
	Toán - C. Phạm Thu
	Văn - C. Lê Hà
	

	Toán - C. Phạm Thu
	NNgữ - C. Lê Vân
	NNgữ - C. Lê Vân
	TCTA- C. Lê Vân
	STEM - Stem
	

	LSĐL - C. Hoài
	KHTN - C. Phượng
	KNS - KNS 1
	TCTA - C. Lê Vân
	Toán - C. Phạm Thu
	

	
	
	
	
	
	









	THCS AN PHU
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 1
	THỜI KHÓA BIỂU
	Số 4

	
	Lớp 6A7
	GVCN: Trang Thị Ngọc Ánh

	
	(Thực hiện từ ngày 24 tháng 10 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - C. Ánh
	KHTN - C. Huệ
	TD - C. Th.Hà
	Văn - C. Thu Hường
	TANN - Gela 1
	

	SHL - C. Ánh
	KHTN - C. Huệ
	Toán - C. Lương
	IC3 - Tin IC3
	TANN - Gela 1
	

	TD - C. Th.Hà
	Văn - C. Thu Hường
	TCTA - C. Lộc
	TCTA - C. Lộc
	KHTN - C. Huệ
	

	NNgữ - C. Lộc
	Văn - C. Thu Hường
	LSĐL - C. Diễm
	TCTA- C. Lộc
	STEM - Stem
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	HĐTN - C. Ánh
	Nhạc - T. Khang
	Toán - C. Lương
	Văn - C. Thu Hường
	IC3 - Tin IC3
	

	GDCD - C. Thương
	KNS - KNS 1
	CNghệ - C. Ánh
	Văn - C. Thu Hường
	KHTN - C. Huệ
	

	LSĐL - C. Diễm
	NNgữ - C. Lộc
	Tin - T. Đức
	MT - C. My
	Toán - C. Lương
	

	Toán - C. Lương
	NNgữ - C. Lộc
	LSĐL - C. Diễm
	GDĐP - C. Ánh
	Toán - C. Lương
	

	
	
	
	
	
	









	THCS AN PHU
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 1
	THỜI KHÓA BIỂU
	Số 4

	
	Lớp 7ATH
	GVCN: Nguyễn Thị Thanh Hiền

	
	(Thực hiện từ ngày 24 tháng 10 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - C. Hiền
	MT - C. Thu Phương
	IC3 - Tin IC3
	KHTN - C. Huệ
	KNS - KNS 1
	

	SHL - C. Hiền
	GDCD - C. Bắc
	Toán - C. Loan
	KHTN - C. Huệ
	CNghệ - C. Bình
	

	Toán - C. Loan
	TD - C. Th.Hà
	LSĐL - C. K Ngọc
	LSĐL - C. K Ngọc
	LSĐL - C. K Ngọc
	

	Văn - C. Hiền
	Nhạc - T. Hiếu
	NNgữ - C. Th Ngọc
	Toán - C. Loan
	Văn - C. Hiền
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	HĐTN - C. Hiền
	KHTN - C. Huệ
	Anh TH - Anh TH7
	Toán TH - Toán TH7
	GDĐP - C. Bình
	

	Toán - C. Loan
	Tin - C. Thúy
	Anh TH - Anh TH7
	Toán TH - Toán TH7
	IC3 - Tin IC3
	

	NNgữ - C. Th Ngọc
	Văn - C. Hiền
	Anh TH - Anh TH7
	Khoa học - KH7
	Văn - C. Hiền
	

	Văn - C. Hiền
	TD - C. Th.Hà
	KH Stem K7 - KH Stem K7
	Khoa học - KH7
	STEM - Stem
	

	
	
	
	
	
	









	THCS AN PHU
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 1
	THỜI KHÓA BIỂU
	Số 4

	
	Lớp 7A1
	GVCN: Văn Thanh Phong

	
	(Thực hiện từ ngày 24 tháng 10 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - T. Phong
	GDCD - C. Bắc
	Toán - C. Mai
	HĐTN - T. Phong
	TD - T. Luận
	

	SHL - T. Phong
	TCTA - C. Lê Vân
	Toán - C. Mai
	NNgữ - C. Tường
	STEM - Stem
	

	Toán - C. Mai
	KHTN - C. Huyền
	GDĐP - C. Bình
	KHTN - C. Huyền
	Văn - T. Phong
	

	Toán - C. Mai
	NNgữ - C. Tường
	NNgữ - C. Tường
	KHTN - C. Huyền
	KHTN - C. Huyền
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Tin - C. Nhâm
	TANN - Gela 1
	TCTA - C. Lê Vân
	Văn - T. Phong
	Văn - T. Phong
	

	Nhạc - T. Hiếu
	TANN - Gela 1
	LSĐL - C. K Ngọc
	Văn - T. Phong
	Văn - T. Phong
	

	IC3 - Tin IC3
	KNS - KNS 1
	Toán - C. Mai
	IC3 - Tin IC3
	LSĐL - C. K Ngọc
	

	CNghệ - C. Bình
	TCTA - C. Lê Vân
	MT - C. Thu Phương
	LSĐL - C. K Ngọc
	TD - T. Luận
	

	
	
	
	
	
	









	THCS AN PHU
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 1
	THỜI KHÓA BIỂU
	Số 4

	
	Lớp 7A2
	GVCN: Phan Thị Ngân Hà

	
	(Thực hiện từ ngày 24 tháng 10 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - C. Ng Hà
	TCTA - C. Đà
	MT - C. Thu Phương
	Văn - C. Đỗ Nga
	LSĐL - C. K Ngọc
	

	SHL - C. Ng Hà
	Văn - C. Đỗ Nga
	CNghệ - C. Bình
	Văn - C. Đỗ Nga
	TD - T. Luận
	

	Toán - C. Phạm Thu
	GDCD - C. Bắc
	KHTN - C. Ng Hà
	Nhạc - T. Hiếu
	TCTA - C. Đà
	

	Toán - C. Phạm Thu
	NNgữ - C. Th Ngọc
	KHTN - C. Ng Hà
	NNgữ - C. Th Ngọc
	Toán - C. Phạm Thu
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	HĐTN - C. Ng Hà
	Văn - C. Đỗ Nga
	NNgữ - C. Th Ngọc
	Tin - C. Thúy
	Toán - C. Phạm Thu
	

	KHTN - C. Ng Hà
	KHTN - C. Ng Hà
	TCTA - C. Đà
	LSĐL - C. K Ngọc
	TD - T. Luận
	

	GDĐP - C. Bình
	CLB C. Lông - T. H Vũ
	LSĐL - C. K Ngọc
	Văn - C. Đỗ Nga
	TANN - Gela 1
	

	KNS - KNS 1
	CLB C. Lông - T. H Vũ
	STEM - Stem
	Toán - C. Phạm Thu
	TANN - Gela 1
	

	
	
	
	
	
	









	THCS AN PHU
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 1
	THỜI KHÓA BIỂU
	Số 4

	
	Lớp 7A3
	GVCN: Nguyễn Thị Thanh Bình

	
	(Thực hiện từ ngày 24 tháng 10 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - C. Bình
	TANN - Gela 1
	GDĐP - C. Bình
	KHTN - C. Huyền
	KHTN - C. Huyền
	

	SHL - C. Bình
	TANN - Gela 1
	MT - C. Thu Phương
	KHTN - C. Huyền
	TCTA - C. Đà
	

	Văn - C. Lê Hà
	Nhạc - T. Hiếu
	NNgữ - C. Th Ngọc
	Toán - C. Ngân
	Văn - C. Lê Hà
	

	GDCD - C. Bắc
	Văn - C. Lê Hà
	Tin - C. Nhâm
	Toán - C. Ngân
	TD - T. Luận
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	HĐTN - C. Bình
	TCTA - C. Đà
	LSĐL - C. K Ngọc
	Toán - C. Ngân
	Văn - C. Lê Hà
	

	NNgữ - C. Th Ngọc
	KHTN - C. Huyền
	NNgữ - C. Th Ngọc
	KNS - KNS 1
	CNghệ - C. Bình
	

	Toán - C. Ngân
	IC3 - Tin IC3
	Toán - C. Ngân
	LSĐL - C. K Ngọc
	TD - T. Luận
	

	Văn - C. Lê Hà
	IC3 - Tin IC3
	TCTA - C. Đà
	STEM - Stem
	LSĐL - C. K Ngọc
	

	
	
	
	
	
	









	THCS AN PHU
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 1
	THỜI KHÓA BIỂU
	Số 4

	
	Lớp 7A4
	GVCN: Nguyễn Thị Thu Phương

	
	(Thực hiện từ ngày 24 tháng 10 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - C. Thu Phương
	IC3 - Tin IC3
	GDCD - C. Bắc
	Văn - C. Xuân
	CNghệ - C. Bình
	

	SHL - C. Thu Phương
	NNgữ - C. Th Ngọc
	NNgữ - C. Th Ngọc
	Văn - C. Xuân
	LSĐL - C. K Ngọc
	

	Toán - C. Ngân
	TCTA - C. Đà
	TANN - Gela 1
	NNgữ - C. Th Ngọc
	TD - T. Luận
	

	Toán - C. Ngân
	Văn - C. Xuân
	TANN - Gela 1
	IC3 - Tin IC3
	Văn - C. Xuân
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	HĐTN - C. Thu Phương
	KHTN - C. Phượng
	MT - C. Thu Phương
	LSĐL - C. K Ngọc
	TD - T. Luận
	

	Toán - C. Ngân
	KHTN - C. Phượng
	Toán - C. Ngân
	Toán - C. Ngân
	Văn - C. Xuân
	

	Nhạc - T. Hiếu
	STEM - Stem
	KHTN - C. Phượng
	KHTN - C. Phượng
	TCTA - C. Đà
	

	Tin - C. Thúy
	TCTA - C. Đà
	LSĐL - C. K Ngọc
	GDĐP - C. Hồng
	KNS - KNS 1
	

	
	
	
	
	
	









	THCS AN PHU
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 1
	THỜI KHÓA BIỂU
	Số 4

	
	Lớp 7B
	GVCN: Vũ Thanh Bắc

	
	(Thực hiện từ ngày 24 tháng 10 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - C. Bắc
	NNgữ - C. Tường
	LSĐL - C. K Ngọc
	TANN - Gela 1
	KHTN - C. Huệ
	

	SHL - C. Bắc
	TD - C. Th.Hà
	NNgữ - C. Tường
	TANN - Gela 1
	KHTN - C. Huệ
	

	Nhạc - T. Hiếu
	KHTN - C. Huệ
	Toán - C. Mai
	NNgữ - C. Tường
	Toán - C. Mai
	

	NNgữ - C. Tường
	KHTN - C. Huệ
	MT - C. Thu Phương
	Văn - C. Xuân
	Toán - C. Mai
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	HĐTN - C. Bắc
	IC3 - Tin IC3
	Tin - C. Nhâm
	Văn - C. Xuân
	LSĐL - C. K Ngọc
	

	NNgữ - C. Tường
	STEM - Stem
	Toán - C. Mai
	Văn - C. Xuân
	LSĐL - C. K Ngọc
	

	Toán - C. Mai
	Văn - C. Xuân
	GDCD - C. Bắc
	KHTN - C. Huệ
	CNghệ - C. Bình
	

	IC3 - Tin IC3
	Văn - C. Xuân
	TD - C. Th.Hà
	KNS - KNS 1
	GDĐP - C. Bình
	

	
	
	
	
	
	









	THCS AN PHU
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 1
	THỜI KHÓA BIỂU
	Số 4

	
	Lớp 8ATH
	GVCN: Nguyễn Thị Thu Hường

	
	(Thực hiện từ ngày 24 tháng 10 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - C. Thu Hường
	Văn - C. Thu Hường
	NNgữ - C. Lộc
	MT - C. My
	Tin - C. Nhâm
	

	SHL - C. Thu Hường
	Hóa - C. Huyền
	Toán - T. Nghĩa
	Văn - C. Thu Hường
	Sử - C. Nghĩa
	

	Sinh - C. Mai Dung
	NNgữ - C. Lộc
	Tin - C. Nhâm
	Lí - T. Sơn
	Toán - T. Nghĩa
	

	NGLL - C. Thu Hường
	GDCD - C. Thương
	Nhạc - T. Hiếu
	Toán - T. Nghĩa
	Toán - T. Nghĩa
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Nghề Điện
	CNghệ - C. Oanh
	Anh TH - Anh TH8
	Toán TH - Toán TH8
	TD - T. Cường
	

	Nghề Điện
	Sinh - C. Mai Dung
	Anh TH - Anh TH8
	Toán TH - Toán TH8
	Địa - C. Hoài
	

	TD - T. Cường
	Văn - C. Thu Hường
	Anh TH - Anh TH8
	Khoa học - KH8
	Hóa - C. Huyền
	

	Sử - C. Nghĩa
	Văn - C. Thu Hường
	KH Stem K8 - KH Stem K8
	Khoa học - KH8
	CNghệ - C. Oanh
	

	
	
	
	
	
	









	THCS AN PHU
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 1
	THỜI KHÓA BIỂU
	Số 4

	
	Lớp 8A1
	GVCN: Hồ Thị Nghĩa

	
	(Thực hiện từ ngày 24 tháng 10 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - C. Nghĩa
	Sinh - C. Mai Dung
	Lí - C.Cao Nghĩa
	Nhạc - T. Hiếu
	GDCD - C. Uyên
	

	SHL - C. Nghĩa
	NNgữ - C. Lộc
	Toán - C. Phương
	Toán - C. Phương
	CNghệ - C. Oanh
	

	Sử - C. Nghĩa
	Nghề Tin - T. Đức
	MT - C. My
	Văn - C. Th Dung
	Hóa - C. Huyền
	

	TCTA - T. Khương
	Nghề Tin - T. Đức
	NNgữ - C. Lộc
	Văn - C. Th Dung
	Tin - C. Nhâm
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	NGLL - C. Nghĩa
	Văn - C. Th Dung
	TCTA - T. Khương
	Văn - C. Th Dung
	TD - T. H Vũ
	

	TCTA - T. Khương
	NNgữ - C. Lộc
	Sử - C. Nghĩa
	Sinh - C. Mai Dung
	Hóa - C. Huyền
	

	Văn - C. Th Dung
	TANN - Gela 2
	TD - T. H Vũ
	Toán - C. Phương
	CNghệ - C. Oanh
	

	Toán - C. Phương
	TANN - Gela 2
	Tin - C. Nhâm
	Toán - C. Phương
	Địa - C. Hoài
	

	
	
	
	
	
	









	THCS AN PHU
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 1
	THỜI KHÓA BIỂU
	Số 4

	
	Lớp 8A2
	GVCN: Phạm Thị Phương

	
	(Thực hiện từ ngày 24 tháng 10 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - C. Phương
	Nhạc - T. Hiếu
	Toán - C. Phương
	Toán - C. Phương
	Văn - T. Chương
	

	SHL - C. Phương
	CNghệ - C. Oanh
	Tin - C. Nhâm
	NNgữ - C. Hiên
	Văn - T. Chương
	

	Toán - C. Phương
	Văn - T. Chương
	Sinh - C. Mai Dung
	TCTA - C. Anh
	TD - T. Cường
	

	Toán - C. Phương
	Hóa - C. V Đào
	Sử - C. Nghĩa
	Sinh - C. Mai Dung
	Sử - C. Nghĩa
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	NGLL - C. Phương
	GDCD - C. Thương
	NNgữ - C. Hiên
	MT - C. My
	Hóa - C. V Đào
	

	NNgữ - C. Hiên
	TCTA - C. Anh
	Tin - C. Nhâm
	Toán - C. Phương
	TCTA - C. Anh
	

	Nấu ăn - C. Ánh
	CNghệ - C. Oanh
	TANN - Gela 2
	Lí - T. Sơn
	Địa - C. Hoài
	

	Nấu ăn - C. Ánh
	Văn - T. Chương
	TANN - Gela 2
	Văn - T. Chương
	TD - T. Cường
	

	
	
	
	
	
	









	THCS AN PHU
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 1
	THỜI KHÓA BIỂU
	Số 4

	
	Lớp 8A3
	GVCN: Nguyễn Trung Hiếu

	
	(Thực hiện từ ngày 24 tháng 10 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - T. Hiếu
	MT - C. My
	Nhạc - T. Hiếu
	Toán - T. Hương
	TD - T. Cường
	

	SHL - T. Hiếu
	NNgữ - C. Hiên
	NNgữ - C. Hiên
	Toán - T. Hương
	Toán - T. Hương
	

	GDCD - C. Uyên
	Văn - C. Xuân
	Lí - C.Cao Nghĩa
	TANN - Gela 2
	Văn - C. Xuân
	

	Địa - C. Hoài
	Hóa - C. Huyền
	CNghệ - C. Oanh
	TANN - Gela 2
	TCTA - C. Đà
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	NGLL - T. Hiếu
	Văn - C. Xuân
	Sử - C. Nghĩa
	Toán - T. Hương
	Tin - C. Nhâm
	

	Sử - C. Nghĩa
	TCTA - C. Đà
	Toán - T. Hương
	Hóa - C. Huyền
	TCTA - C. Đà
	

	Tin - C. Nhâm
	NNgữ - C. Hiên
	Nấu ăn - C. Trang
	Sinh - C. Ng Ánh
	Văn - C. Xuân
	

	TD - T. Cường
	CNghệ - C. Oanh
	Nấu ăn - C. Trang
	Sinh - C. Ng Ánh
	Văn - C. Xuân
	

	
	
	
	
	
	









	THCS AN PHU
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 1
	THỜI KHÓA BIỂU
	Số 4

	
	Lớp 8A4
	GVCN: Mai Trần Thị Hồng Vân

	
	(Thực hiện từ ngày 24 tháng 10 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - C. Mai Vân
	NNgữ - C. Hiên
	Tin - C. Nhâm
	Lí - T. Sơn
	CNghệ - C. Oanh
	

	SHL - C. Mai Vân
	TCTA - C. Đà
	Toán - C. Liễu
	Nhạc - T. Hiếu
	TD - T. Cường
	

	Địa - C. Mai Vân
	Sinh - C. Mai Dung
	NNgữ - C. Hiên
	NNgữ - C. Hiên
	Toán - C. Liễu
	

	TD - T. Cường
	Văn - C. Đỗ Nga
	Sinh - C. Mai Dung
	Văn - C. Đỗ Nga
	Toán - C. Liễu
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	NGLL - C. Mai Vân
	TANN - Gela 2
	Nấu ăn - C. Trang
	Sử - C. Nghĩa
	Hóa - C. Huyền
	

	Toán - C. Liễu
	TANN - Gela 2
	Nấu ăn - C. Trang
	MT - C. My
	Tin - C. Nhâm
	

	Sử - C. Nghĩa
	Văn - C. Đỗ Nga
	TCTA - C. Đà
	Hóa - C. Huyền
	Toán - C. Liễu
	

	GDCD - C. Thương
	Văn - C. Đỗ Nga
	CNghệ - C. Oanh
	Văn - C. Đỗ Nga
	TCTA - C. Đà
	

	
	
	
	
	
	









	THCS AN PHU
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 1
	THỜI KHÓA BIỂU
	Số 4

	
	Lớp 8A5
	GVCN: Nguyễn Thị Hoài

	
	(Thực hiện từ ngày 24 tháng 10 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - C. Hoài
	Nghề Tin - T. Đức
	CNghệ - C. Oanh
	TD - T. H Vũ
	TCTA - C. Đà
	

	SHL - C. Hoài
	Nghề Tin - T. Đức
	Lí - C.Cao Nghĩa
	Sử - C. Nghĩa
	Tin - C. Nhâm
	

	Toán - C. Lương
	NNgữ - C. Hiên
	Sử - C. Nghĩa
	Địa - C. Hoài
	Hóa - C. V Đào
	

	Tin - C. Nhâm
	MT - C. My
	Toán - C. Lương
	Văn - C. Thu Hường
	Toán - C. Lương
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	NGLL - C. Hoài
	Văn - C. Thu Hường
	TCTA - C. Đà
	Sinh - C. Ng Ánh
	CNghệ - C. Oanh
	

	Toán - C. Lương
	Văn - C. Thu Hường
	TD - T. H Vũ
	Sinh - C. Ng Ánh
	GDCD - C. Uyên
	

	Hóa - C. V Đào
	TCTA - C. Đà
	Toán - C. Lương
	Văn - C. Thu Hường
	TANN - Gela 2
	

	Nhạc - T. Hiếu
	NNgữ - C. Hiên
	NNgữ - C. Hiên
	Văn - C. Thu Hường
	TANN - Gela 2
	

	
	
	
	
	
	









	THCS AN PHU
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 1
	THỜI KHÓA BIỂU
	Số 4

	
	Lớp 8A6
	GVCN: Lý Thị Kim Lộc

	
	(Thực hiện từ ngày 24 tháng 10 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - C. Lộc
	Văn - C. Xuân
	Sinh - C. Mai Dung
	NNgữ - C. Lộc
	Văn - C. Xuân
	

	SHL - C. Lộc
	Văn - C. Xuân
	Nhạc - T. Hiếu
	MT - C. My
	Văn - C. Xuân
	

	Tin - C. Nhâm
	CNghệ - C. Oanh
	Toán - T. Hương
	Sinh - C. Mai Dung
	Địa - C. Hoài
	

	Sử - C. Nghĩa
	NNgữ - C. Lộc
	Lí - C.Cao Nghĩa
	TCTA - C. Anh
	Toán - T. Hương
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	NGLL - C. Lộc
	TCTA - C. Anh
	TANN - Gela 2
	Hóa - C. Huyền
	Văn - C. Xuân
	

	TD - T. Cường
	CNghệ - C. Oanh
	TANN - Gela 2
	Sử - C. Nghĩa
	TD - T. Cường
	

	NNgữ - C. Lộc
	Hóa - C. Huyền
	Nấu ăn - C. Ánh
	Toán - T. Hương
	Toán - T. Hương
	

	Tin - C. Nhâm
	GDCD - C. Thương
	Nấu ăn - C. Ánh
	Toán - T. Hương
	TCTA - C. Anh
	

	
	
	
	
	
	









	THCS AN PHU
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 1
	THỜI KHÓA BIỂU
	Số 4

	
	Lớp 8B
	GVCN: Đỗ Thị Thúy Nga

	
	(Thực hiện từ ngày 24 tháng 10 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - C. Đỗ Nga
	Hóa - C. Huyền
	TANN - Gela 2
	Toán - T. Nghĩa
	Địa - C. Hoài
	

	SHL - C. Đỗ Nga
	Sinh - C. Mai Dung
	TANN - Gela 2
	Sinh - C. Mai Dung
	Toán - T. Nghĩa
	

	Văn - C. Đỗ Nga
	Văn - C. Đỗ Nga
	Nhạc - T. Hiếu
	MT - C. My
	Tin - C. Nhâm
	

	GDCD - C. Uyên
	CNghệ - C. Oanh
	NNgữ - C. Hiên
	NNgữ - C. Hiên
	TD - T. Cường
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	NGLL - C. Đỗ Nga
	Hóa - C. Huyền
	Lí - C.Cao Nghĩa
	Văn - C. Đỗ Nga
	Sử - C. Nghĩa
	

	Tin - C. Nhâm
	Văn - C. Đỗ Nga
	NNgữ - C. Hiên
	Văn - C. Đỗ Nga
	CNghệ - C. Oanh
	

	NNgữ - C. Hiên
	Nấu ăn - C. Ánh
	Sử - C. Nghĩa
	Toán - T. Nghĩa
	TD - T. Cường
	

	CLB MT - C. Thu Phương
	Nấu ăn - C. Ánh
	Toán - T. Nghĩa
	Toán - T. Nghĩa
	KNS - KNS2
	

	
	
	
	
	
	









	THCS AN PHU
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 1
	THỜI KHÓA BIỂU
	Số 4

	
	Lớp 9ATH
	GVCN: Phạm Thị Cẩm Tú

	
	(Thực hiện từ ngày 24 tháng 10 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - C. Tú
	Văn - C. Tú
	Nhạc - T. Khang
	Văn - C. Tú
	Toán - C. Liễu
	

	SHL - C. Tú
	Lí - T. Sơn
	Địa - C. Mai Vân
	Văn - C. Tú
	Toán - C. Liễu
	

	Văn - C. Tú
	Hóa - C. V Đào
	Toán - C. Liễu
	Sử - C. Nghĩa
	Tin - C. Thúy
	

	Sinh - C. Ng Hà
	Sinh - C. Ng Hà
	Toán - C. Liễu
	NNgữ - C. Tường
	CNghệ - C. Oanh
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	NGLL - C. Tú
	Tin - C. Thúy
	Toán TH - Toán TH9
	Anh TH - Anh TH9
	Lí - T. Sơn
	

	GDCD - C. Bắc
	Hóa - C. V Đào
	Toán TH - Toán TH9
	Anh TH - Anh TH9
	Toán - C. Liễu
	

	NNgữ - C. Tường
	Văn - C. Tú
	Khoa học - KH9
	Anh TH - Anh TH9
	TD - T. H Vũ 
	

	Địa - C. Mai Vân
	Văn - C. Tú
	Khoa học - KH9
	KH Stem K9 - KH Stem K9
	TD - T. H Vũ
	

	
	
	
	
	
	









	THCS AN PHU
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 1
	THỜI KHÓA BIỂU
	Số 4

	
	Lớp 9A1
	GVCN: Nguyễn Lê Anh Đào

	
	(Thực hiện từ ngày 24 tháng 10 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - C. Ng Đào
	CNghệ - C. Oanh
	NNgữ - C. Th Ngọc
	TCTA - C. Anh
	Toán - T. Nghĩa
	

	SHL - C. Ng Đào
	Sinh - C. Ng Hà
	GDCD - C. Bắc
	Toán - T. Nghĩa
	Địa - C. Mai Vân
	

	Sinh - C. Ng Hà
	NNgữ - C. Th Ngọc
	Toán - T. Nghĩa
	TD - T. H Vũ
	KNS - KNS2
	

	Tin - C. Thúy
	Lí - T. Sơn
	Toán - T. Nghĩa
	Sử - C. Nghĩa
	Lí - T. Sơn
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	NNgữ - C. Th Ngọc
	Văn - C. Ng Đào
	Nhạc - T. Khang
	TCTA - C. Anh
	Văn - C. Ng Đào
	

	Hóa - C. V Đào
	Văn - C. Ng Đào
	Toán - T. Nghĩa
	Tin - C. Thúy
	Văn - C. Ng Đào
	

	Văn - C. Ng Đào
	Hóa - C. V Đào
	Địa - C. Mai Vân
	TANN - Ila
	BDHSG
	

	Văn - C. Ng Đào
	TCTA - C. Anh
	TD - T. H Vũ
	TANN - Ila
	NGLL - C. Ng Đào-BDHSG
	

	
	
	
	
	
	









	THCS AN PHU
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 1
	THỜI KHÓA BIỂU
	Số 4

	
	Lớp 9A2
	GVCN: Lâm Thị Thanh Loan

	
	(Thực hiện từ ngày 24 tháng 10 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - C. Loan
	TD - T. H Vũ
	Sinh - C. Ng Hà
	NNgữ - C. Tường
	Hóa - C. V Đào
	

	SHL - C. Loan
	NNgữ - C. Tường
	TD - T. H Vũ
	TCTA - C. Anh
	Lí - T. Sơn
	

	Văn - T. Chương
	Lí - T. Sơn
	NNgữ - C. Tường
	TANN - Ila
	Văn - T. Chương
	

	Toán - C. Loan
	Văn - T. Chương
	GDCD - C. Bắc
	TANN - Ila
	Tin - C. Thúy
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	NGLL - C. Loan
	Sinh - C. Ng Hà
	Địa - C. Mai Vân
	Văn - T. Chương
	TCTA - C. Anh
	

	Địa - C. Mai Vân
	Văn - T. Chương
	CNghệ - C. Oanh
	Văn - T. Chương
	Tin - C. Thúy
	

	Toán - C. Loan
	Nhạc - T. Khang
	Toán - C. Loan
	Sử - C. Nghĩa
	             BDHSG
	

	Toán - C. Loan
	Hóa - C. V Đào
	Toán - C. Loan
	TCTA - C. Anh
	BDHSG
	

	
	
	
	
	
	









	THCS AN PHU
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 1
	THỜI KHÓA BIỂU
	Số 4

	
	Lớp 9A3
	GVCN: Trần Thị Thanh Dung

	
	(Thực hiện từ ngày 24 tháng 10 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - C. Th Dung
	Hóa - C. V Đào
	Toán - T. Nghĩa
	Sinh - C. Mai Dung
	Lí - T. Sơn
	

	SHL - C. Th Dung
	TD - T. H Vũ
	Sinh - C. Mai Dung
	TCTA - T. Khương
	KNS - KNS2
	

	GDCD - C. Bắc
	Văn - C. Th Dung
	TD - T. H Vũ
	Toán - T. Nghĩa
	Sử - C. Nghĩa
	

	Văn - C. Th Dung
	Văn - C. Th Dung
	NNgữ - T. Khương
	Tin - C. Thúy
	Địa - C. Mai Vân
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	NGLL - C. Th Dung
	NNgữ - T. Khương
	CNghệ - C. Oanh
	Toán - T. Nghĩa
	TANN - Ila
	

	Văn - C. Th Dung
	Văn - C. Th Dung
	Địa - C. Mai Vân
	Toán - T. Nghĩa
	TANN - Ila
	

	Tin - C. Thúy
	Lí - T. Sơn
	Toán - T. Nghĩa
	Văn - C. Th Dung
	Hóa - C. V Đào
	

	NNgữ - T. Khương
	Nhạc - T. Khang
	TCTA - T. Khương
	TCTA - T. Khương
	H.Nghiệp - C. Hồng
	

	
	
	
	
	
	









	THCS AN PHU
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 1
	THỜI KHÓA BIỂU
	Số 4

	
	Lớp 9A4
	GVCN: Nguyễn Thị Tuyết Mai

	
	(Thực hiện từ ngày 24 tháng 10 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - C. Mai
	Nhạc - T. Khang
	TD - T. H Vũ
	Sử - C. K Ngọc
	Toán - C. Mai
	

	SHL - C. Mai
	Văn - C. Th Dung
	NNgữ - T. Khương
	Văn - C. Th Dung
	Toán - C. Mai
	

	Tin - C. Thúy
	NNgữ - T. Khương
	Địa - C. Mai Vân
	Hóa - C. V Đào
	CNghệ - C. Oanh
	

	Sinh - C. Mai Dung
	Sinh - C. Mai Dung
	Toán - C. Mai
	TCTA - T. Khương
	KNS - KNS2
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	NGLL - C. Mai
	Hóa - C. V Đào
	Toán - C. Mai
	Lí - T. Sơn
	Tin - C. Thúy
	

	Toán - C. Mai
	NNgữ - T. Khương
	GDCD - C. Bắc
	TD - T. H Vũ
	Lí - T. Sơn
	

	Địa - C. Mai Vân
	Văn - C. Th Dung
	TCTA - T. Khương
	TCTA - T. Khương
	TANN - Ila
	

	Văn - C. Th Dung
	Văn - C. Th Dung
	H.Nghiệp - C. Hồng
	Văn - C. Th Dung
	TANN - Ila
	

	
	
	
	
	
	









	THCS AN PHU
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 1
	THỜI KHÓA BIỂU
	Số 4

	
	Lớp 9A5
	GVCN: Nguyễn Tiến Chương

	
	(Thực hiện từ ngày 24 tháng 10 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - T. Chương
	Văn - T. Chương
	[bookmark: _GoBack]TCTA - T. Khương
	TANN - Ila
	KNS - KNS2
	

	SHL - T. Chương
	Văn - T. Chương
	Sử - C. Nghĩa
	TANN - Ila
	Hóa - C. V Đào
	

	NNgữ - T. Khương
	TD - T. H Vũ
	GDCD - C. Bắc
	Toán - C. Phương
	Lí - T. Sơn
	

	Văn - T. Chương
	NNgữ - T. Khương
	Toán - C. Phương
	Toán - C. Phương
	Văn - T. Chương
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	NGLL - T. Chương
	Sinh - C. Mai Dung
	Sinh - C. Mai Dung
	Toán - C. Phương
	Địa - C. Mai Vân
	

	Toán - C. Phương
	TD - T. H Vũ
	TCTA - T. Khương
	TCTA - T. Khương
	Hóa - C. V Đào
	

	NNgữ - T. Khương
	Văn - T. Chương
	CNghệ - C. Oanh
	Văn - T. Chương
	H.Nghiệp - C. Hồng
	

	Nhạc - T. Khang
	Tin - C. Thúy
	Địa - C. Mai Vân
	Lí - T. Sơn
	Tin - C. Thúy
	

	
	
	
	
	
	









	THCS AN PHU
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 1
	THỜI KHÓA BIỂU
	Số 4

	
	Lớp 9A6
	GVCN: Ngô Thị Phượng Tường

	
	(Thực hiện từ ngày 24 tháng 10 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - C. Tường
	Lí - T. Sơn
	NNgữ - C. Tường
	Toán - C. Loan
	TANN - Ila
	

	SHL - C. Tường
	Hóa - C. V Đào
	CNghệ - C. Oanh
	Toán - C. Loan
	TANN - Ila
	

	NNgữ - C. Tường
	Văn - C. Tú
	Toán - C. Loan
	Văn - C. Tú
	Địa - C. Mai Vân
	

	Địa - C. Mai Vân
	Văn - C. Tú
	Toán - C. Loan
	Văn - C. Tú
	Hóa - C. V Đào
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	NGLL - C. Tường
	Văn - C. Tú
	Toán - C. Loan
	Sinh - C. Mai Dung
	KNS - KNS2
	

	Tin - C. Thúy
	Văn - C. Tú
	Sinh - C. Mai Dung
	TCTA - C. Anh
	TD - T. H Vũ
	

	GDCD - C. Bắc
	TCTA - C. Anh
	Nhạc - T. Khang
	TD - T. H Vũ
	TCTA - C. Anh
	

	NNgữ - C. Tường
	Lí - T. Sơn
	Sử - C. Nghĩa
	Tin - C. Thúy
	Lí - T. Sơn
	

	
	
	
	
	
	









	THCS AN PHU
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 1
	THỜI KHÓA BIỂU
	Số 4

	
	Lớp 9B
	GVCN: Nguyễn Thị Thúy Liễu

	
	(Thực hiện từ ngày 24 tháng 10 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - C. Liễu
	NNgữ - C. Th Ngọc
	Toán - C. Liễu
	Hóa - C. V Đào
	Văn - C. Ng Đào
	

	SHL - C. Liễu
	Văn - C. Ng Đào
	Sinh - C. Ng Hà
	NNgữ - C. Th Ngọc
	Văn - C. Ng Đào
	

	Toán - C. Liễu
	Sinh - C. Ng Hà
	CNghệ - C. Oanh
	Tin - C. Thúy
	TANN - Ila
	

	Văn - C. Ng Đào
	GDCD - C. Bắc
	Địa - C. Mai Vân
	Lí - T. Sơn
	TANN - Ila
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	NGLL - C. Liễu
	TD - T. H Vũ
	Toán - C. Liễu
	TD - T. H Vũ
	Toán - C. Liễu
	

	Văn - C. Ng Đào
	Lí - T. Sơn
	Toán - C. Liễu
	Lí - T. Sơn
	Địa - C. Mai Vân
	

	Toán - C. Liễu
	Văn - C. Ng Đào
	NNgữ - C. Th Ngọc
	Tin - C. Thúy
	KNS - KNS2
	

	NNgữ - C. Th Ngọc
	Văn - C. Ng Đào
	Nhạc - T. Khang
	Sử - C. Nghĩa
	Hóa - C. V Đào
	

	
	
	
	
	
	






